
 

KẾT QUẢ 

STT Họ và tên Tên trường Giải 

1 Nguyễn Diệp Xuân Quang Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh Cúp vàng 

2 Nguyễn Khánh Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội Cúp bạc 

3 Phạm Bá Thái Đại học Bách khoa Hà Nội Cúp bạc 

4 Lê Minh Quang Đại học Bách khoa Hà Nội Cúp đồng 

5 Hoàng Xuân Nhật Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh Cúp đồng 

6 Nguyễn Hoàng Hải Minh Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội Cúp đồng 

7 Trần Đình Oánh Học viện Kỹ thuật Quân sự Giải ba 

8 Hoàng Anh Thi 
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Giải ba 

9 Nguyễn Hồng Anh Tấn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Hà Nội Giải ba 

10 Nguyễn Ngọc Dưỡng Đại học FPT Giải Ba 

 

 

GIẢI ĐỒNG ĐỘI CÁC KHỐI THI OLP’18 

TT Giải Tên trường 

1 Nhất Chuyên tin Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Hà Nội 

2 Nhất Không chuyên tin Học viện Cảnh sát Nhân dân 

3 Nhất Cao đẳng Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 



 

KẾT QUẢ 

STT Họ và tên Tên trường Giải 

1 Lê Duy Bách Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Hà Nội Nhất/Vô địch 

2 Nguyễn Xuân Tùng 
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Nhất 

3 Đỗ Đình Đắc Đại học Bách khoa Hà Nội Nhất 

4 Nguyễn Công Định Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng Nhì 

5 Lê Trần Hữu Đắc Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh Nhì 

6 Phùng Ngọc Quang Huy Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Hà Nội Nhì 

7 Chung Minh Nhật 
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Nhì 

8 Đặng Đình Khích Học viện Kỹ thuật Quân sự Nhì 

9 
Chung Nguyễn Huy 
Hoàng 

Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh Nhì 

10 Huỳnh Tấn Ý Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng Nhì 

11 Vũ Thành Trung Đại học FPT Nhì 

12 Phan Hồng Hạnh Trinh Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh Nhì 

13 Thân Việt Cường Đại học Bách khoa Hà Nội Nhì 

14 Nguyễn Hồ Minh Phước 
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Nhì 

15 Trương Quang Hùng Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng Ba 

16 Nguyễn Minh Tâm Đại học Cần Thơ Ba 



17 Nguyễn Đức Linh Đại học công nghiệp Hà nội Ba 

18 Nguyễn Việt Hoàng Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Ba 

19 Đào Công Tính Đại học Cần Thơ Ba 

20 Nguyễn Xuân Dương 
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Ba 

21 Huỳnh Thanh Tân Đại học Sài Gòn Ba 

22 Phạm Quốc Hưng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Hà Nội Ba 

23 Vũ Văn Tiến Học viện Hải Quân Ba 

24 Nguyễn Văn Lương Đại học công nghiệp Hà nội Ba 

25 Nguyễn Tú Anh Đại học Thăng Long Ba 

26 Nguyễn Minh Thường Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh Ba 

27 Lưu Thành Vương Đại học Sài Gòn Ba 

28 Tạ Khánh Hoàng Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Ba 

29 Đặng Thị Huyền Học viện An ninh Nhân dân Ba 

30 Lê Sỹ Quốc Huy Đại học Khoa học - Huế Ba 

31 Nguyễn Xuân Hà 
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Ba 

32 Nguyễn Đình Hoàng Học viện Kỹ thuật Quân sự Ba 

33 Võ Thành Vũ Đại học Cần Thơ Ba 

34 Thái Trung Tín 
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh 

Ba 

35 Lương Đức Tuấn Đạt Học viện An ninh Nhân dân Ba 

36 Nguyễn Xuân Trường Đại học công nghiệp Hà nội Ba 

37 Ong Thanh Duy Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Ba 



38 Nguyễn Hùng Cường Đại học Quốc tế Miền Đông Ba 

39 Trần Đức Cừ Đại học Giao thông Vận tải  Ba 

40 Nguyễn Thùy Linh Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Ba 

41 Lại Quốc Tuấn Đại học Giao thông Vận tải  Ba 

42 Nguyễn Minh Đăng Đại học Xây dựng Ba 

43 Phan Minh Hải Đại học Sư phạm Đà Nẵng Ba 

44 Hà Xuân Mẫn Đại học Khoa học - Huế Ba 

45 Nguyễn Ngọc Long Viện Đại học Mở Hà Nội Ba 

46 Phạm Ngọc Ẩn 
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Ba 

47 Nguyễn Quốc Cường 
Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Ba 

48 Trần Viết Thiện Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân Ba 

49 Trần Tiến Đại học Sài Gòn Ba 

50 Nguyễn Bá Thái Viện Đại học Mở Hà Nội Ba 

51 Bùi Trọng Nghĩa Đại học Sư phạm Đà Nẵng Ba 

52 Nguyễn Gia Huy 
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Ba 

53 Phạm Duy Tiên Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân Ba 

54 Huỳnh Huy Tuấn Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Khuyến khích 

55 Đặng Ngọc Hưng Học viện Cảnh sát Nhân dân Khuyến khích 

56 Nguyễn Văn Linh 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc 
gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Khuyến khích 

57 Nguyễn Văn Hiếu Đại học Điện Lực Khuyến khích 

58 Lê Khải Minh 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc 
gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Khuyến khích 



59 Nguyễn Chiến Thắng Đại học Duy Tân Khuyến khích 

60 Võ Xuân Vương Đại học Nha Trang Khuyến khích 

61 Dương Tuấn Cảnh 
Đại học Công nghệ Thông tin và truyền thông - Đại học 
Thái Nguyên 

Khuyến khích 

62 Dương Anh Quân Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Khuyến khích 

63 Nguyễn Vũ Khánh Huy Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Khuyến khích 

64 Lê Nguyễn Bảo Sơn Đại học Khoa học - Huế Khuyến khích 

65 Đàm Minh Hào Học viện Hải Quân Khuyến khích 

66 Nguyễn Minh Duy Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Khuyến khích 

67 Trần Bình Minh 
Đại học Công nghệ Thông tin và truyền thông - Đại học 
Thái Nguyên 

Khuyến khích 

68 Nguyễn Quang Thông Đại học Thông tin Liên lạc Khuyến khích 

69 Trần Kim Tín Đại học Thủy Lợi Hà Nội Khuyến khích 

70 Nguyễn Văn Đạt Đại học Sư phạm Đà Nẵng Khuyến khích 

71 Trần Minh Tiến Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Khuyến khích 

72 Vũ Gia Khiêm Đại học Nha Trang Khuyến khích 

73 Đỗ Nhật Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng Khuyến khích 

74 Đoàn Trung Phong Đại học Thăng Long Khuyến khích 

75 Hoàng Bá Tuân Đại học Thủ Dầu Một Khuyến khích 

76 Vương Lê Minh Nguyên Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Khuyến khích 

77 Nguyễn Sơn Tùng 
Đại học Công nghệ Thông tin và truyền thông - Đại học 
Thái Nguyên 

Khuyến khích 

78 Trần Thiện Chí Đại học Kiến trúc Đà Nẵng Khuyến khích 

79 Nguyễn Nhựt Tường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Khuyến khích 



80 Lê Thanh Sơn Đại học FPT Khuyến khích 

81 Phạm Quí Luận 
Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Khuyến khích 

82 Đỗ Minh Lâm Đại học Ngoại ngữ - Tin học Thành phố Hồ Chí Minh Khuyến khích 

83 Trần Thị Diệu Ninh Đại học Điện Lực Khuyến khích 

84 Nguyễn Trần Hải Đại học Xây dựng Hà Nội Khuyến khích 

 

 

KẾT QUẢ 

STT Họ và tên Tên trường Giải 

1 Nguyễn Thành Long Đại học Bách khoa Hà Nội Nhất/Vô địch 

2 Nguyễn Đức Nam Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Nhất 

3 Lê Trọng Thi Học viện Cảnh sát Nhân dân Nhất 

4 Lê Đình Nguyên Học viện An ninh Nhân dân Nhì 

5 Nguyễn Trung Hải Đại học công nghiệp Hà nội Nhì 

6 Mai Phước Vinh Đại học Cần Thơ Nhì 

7 Hà Trung Hiếu Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Nhì 

8 Nguyễn Đặng Long Nhật Đại học Phòng cháy Chữa cháy Nhì 

9 Nguyễn Hồng Minh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Hà Nội Nhì 

10 Trần Hưng Quốc Khải Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng Nhì 

11 Tăng Văn Phương Học viện Cảnh sát Nhân dân Nhì 

12 Nguyễn Sơn Lam Đại học Thông tin Liên lạc Nhì 



13 Nguyễn Việt Đức Đại học Ngoại Thương Nhì 

14 Nguyễn Đình Thiên Phúc Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh Nhì 

15 Nguyễn Thanh Quang Học viện Cảnh sát Nhân dân Nhì 

16 Phạm Lê Thảo Chi Đại học Ngoại Thương Ba 

17 Đặng Xuân Minh Sơn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng Ba 

18 La Hoàng Phong Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh Ba 

19 Lâm Hoàng Đức Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh Ba 

20 Trần Thanh Oai Học viện Hải Quân Ba 

21 Nguyễn Mạnh Cường Đại học Phòng cháy Chữa cháy Ba 

22 Dương Thị Hòa Bình Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Ba 

23 Nguyễn Thái Dương Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Hà Nội Ba 

24 Đinh Hoàng Hải Đăng Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Ba 

25 Lê Sĩ Hoàng Long Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Ba 

26 Đậu Anh Tú Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân Ba 

27 Từ Việt Thảo Đại học Thủy Lợi Hà Nội Ba 

28 Nguyễn Tiến Chiến Học viện Tài chính Ba 

29 Nguyễn Mạnh Dần Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Ba 

30 Nguyễn Minh Phước 
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc 
gia Thành phố Hồ Chí Minh 

Ba 

31 Hà Thái Sang Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân Ba 

32 Trịnh Công Tài Đại học Trần Đại Nghĩa Ba 

33 Trần Xuân Sùng Học viện Hải Quân Ba 

34 Dương Thị Việt Hà Đại học Sư phạm Hà Nội Ba 

35 Bùi Quang Tuấn Học viện An ninh Nhân dân Ba 

36 Cao Minh Đức Học viện Tài chính Ba 

37 Võ Hoàng Đại học Cảnh sát Nhân dân Ba 



38 Nguyễn Đức Hạnh Đại học Thủy Lợi Hà Nội Ba 

39 Phạm Anh Kiệt Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Ba 

40 Đoàn Trường Sơn Đại học Thông tin Liên lạc Ba 

41 Trần Phúc Khang Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Khuyến khích 

42 Nguyễn Thành Trung Đại học Thông tin Liên lạc Khuyến khích 

43 Ngô Lê Thủy Tiên Đại học Sư phạm Đà Nẵng Khuyến khích 

44 Nguyễn Khắc Giáp Học viện Kỹ thuật Quân sự Khuyến khích 

45 Trịnh Quang Thái Đại học Phòng cháy Chữa cháy Khuyến khích 

46 Nguyễn Phong Lưu Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Khuyến khích 

47 Trần Thị Châu Giang Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng Khuyến khích 

48 Nguyễn Hữu Thắng Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Khuyến khích 

49 Trần Thanh Hùng Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Khuyến khích 

50 Lê Đức Hiếu Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân Khuyến khích 

51 Trịnh Đình Hiếu Đại học Thủy Lợi Hà Nội Khuyến khích 

52 Lê Nguyễn Minh Huy Đại học Sài Gòn Khuyến khích 

53 Nguyễn Mạnh Quỳnh Học viện Kỹ thuật Quân sự Khuyến khích 

54 Vũ Quốc Hiển Đại học Bách khoa Hà Nội Khuyến khích 

55 Đinh Nhật Giang Học viện Tài chính Khuyến khích 

56 Phạm Lữ Quang Minh Đại học Duy Tân Khuyến khích 

57 Trương Phát Lộc Đại học Sài Gòn Khuyến khích 

58 Nguyễn Hằng Giang Đại học Ngoại Thương Khuyến khích 

59 Đặng Thị Ngọc Anh Đại học Xây dựng Khuyến khích 

60 Nguyễn Đình Toản Đại học Sư phạm Đà Nẵng Khuyến khích 

61 Ngô Văn Anh Tuấn Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng Khuyến khích 

 



 

KẾT QUẢ 

STT Họ và tên Tên trường Giải 

1 Tạ Quang Huy Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh Nhất 

2 Phan Nguyễn Huỳnh Tuân Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Nhất 

3 Đình Lê Hoàng Chương Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Nhì 

4 Nguyễn Quốc Bảo Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh Nhì 

5 Nguyễn Hoàng Thức Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh Ba 

6 Hà Trung Hiếu Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh  Ba 

7 Nguyễn Ngọc Hà Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Ba 

8 Văn Nam Phương Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Ba 

9 Ngô Phúc Duy Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Khuyến khích 

10 Nguyễn Phúc Thịnh Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh Khuyến khích 

 

 

 

 

 

 



 

 

KẾT QUẢ 

       
 

TT Tên đội Tên trường Giải 

1  Đội tuyển PKK  Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh Nhất  

2 Đội MQTT Đại học Bách khoa Hà Nội Nhì 

3 Đội BK M3T Đại học Bách khoa Hà Nội Ba 

 


